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THƯ MỜI CHÀO CẤU HÌNH!

Về việc cung cấp thông tin về đặc tính kỹ thuật, để phục vụ việc lựa chọn
nhà thầu thực hiện các gói thầu cung cấp thiết bị cho dự án
Cải tạo nâng cấp hoàn chỉnh Trường trung học phổ thông

Dân tộc nội trú tỉnh đạt chuẩn Quốc gia. 

Kính gửi: Các Công ty cung cấp thiết bị.

Nhằm mục đích mở rộng sự lựa chọn và nâng cao hiệu quả đầu tư thiết bị, 
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai kính mời các Công ty cung cấp 
thiết bị có năng lực và kinh nghiệm cung cấp thông tin về đặc tính kỹ thuật, để 
phục vụ việc lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu cung cấp thiết bị cho dự án 
Cải tạo nâng cấp hoàn chỉnh Trường trung học phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh đạt 
chuẩn Quốc gia, với các yêu cầu cụ thể như sau:

I. Thiết bị cần cung cấp thông tin: xem danh mục đính kèm.
II. Tài liệu chứng minh năng lực, kinh nghiệm của Công ty.
1. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
2. Nội dung thông tin cần cung cấp:
Thông tin về đặc tính kỹ thuật do quý Công ty cung cấp bao gồm 1 bảng 

chính + 1 bản mềm đính kèm (USB), trong đó:
- Hợp đồng và Quyết định trúng thầu các thiết bị tương tự, trong thời gian 120 

ngày gần đây (nếu có).
- Cataloge, cấu hình, tính năng kỹ thuật, hồ sơ về chất lượng, xuất xứ và các 

tài liệu liên quan.
Cùng các vấn đề có liên quan khác (như thời gian bảo trì, bảo hành, chuyển 

giao công nghệ…), thời gian (ngày, tháng, năm) phát hành văn bản cung cấp thông 
tin với chữ ký hợp lệ, đóng dấu đỏ của quý Công ty và tổng hợp theo biểu mẫu 
kèm theo thư ngõ này.

Lưu ý: 
1. Quý Công ty chỉ cung cấp thông tin có liên quan đến những chủng loại 

thiết bị mà đơn vị mình có khả năng thực hiện, không nhất thiết phải cung cấp 
thông tin cho tất cả các loại thiết bị mà Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh 
Đồng Nai yêu cầu.
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2. Quý Công ty cần tham khảo các văn bản, tài liệu sau đây để cung cấp thông 
tin về đặc tính kỹ thuật theo đúng qui định:

- Thông tư liên tịch số 26/2011/TTLT-BGDĐT-BKHCN-BYT, ngày 16 tháng 
06 năm 2011 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ, Y tế về 
hướng dẫn tiêu chuẩn bàn ghế học sinh trường tiểu học, trường trung học cơ sở, 
trường trung học phổ thông

- Thông tư số 39/2021/TT-BGDĐT, ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Bộ Giáo 
dục và Đào tạo, banh hành danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học phổ 
thông.

- Quyết định số 26/2022/QĐ-UBND ngày 15 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Đồng Nai về ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết 
bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo tỉnh Đồng Nai

- Các văn bản, tài liệu có liên quan khác. 
III. Địa điểm và thời gian nộp thông tin:
Đề nghị quý Công ty gửi các tài liệu theo yêu cầu trên về Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai với thời gian và địa chỉ như sau:
1. Đơn vị tiếp nhận: 
Phòng Kỹ thuật 1 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai, địa 

chỉ: Số 15A, đường Hà Huy Giáp, khu phố 2, phường Quyết Thắng, thành phố 
Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

2. Điện thoại liên hệ: 
- Cơ quan: 0251.8878899. 
- Ông Trần Trọng Nghĩa, Phó Trưởng phòng Kỹ thuật 1: 0918524999;
3. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày phát hành thư ngõ này đến hết ngày 10 

tháng 3 năm 2024.
Trân trọng./.

Nơi nhận:                                                                                         
- Như trên;
- Giám đốc (báo cáo);
- Phòng Thẩm định - Đấu thầu;
- Lưu VT, KT1 (Nghĩa).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

 

                 []
                  Nguyễn Hùng Hải
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DANH MỤC THIẾT BỊ CẦN CUNG CẤP THÔNG TIN

I. GÓI THẦU SỐ 11.

Stt Thiết bị
I Khu hiệu bộ 02 tầng
1 Phòng hiệu trưởng 

1.1 Bàn ghế làm việc 
1.2 Salon tiếp khách 
1.3 Tủ đựng hồ sơ 
1.4 Bảng trắng 
2 Phòng tiếp khách 

2.1 Salon tiếp khách 
3 Phòng 2 phó hiệu trưởng 

3.1 Bàn ghế làm việc 
3.2 Salon tiếp khách 
3.3 Tủ đựng hồ sơ 
3.4 Bảng trắng 
4 Phòng tiếp dân

4.1 Bàn ghế tiếp dân 
5 Phòng kế toán + văn thư 

5.1 Bàn ghế làm việc 
5.2 Tủ đựng hồ sơ 
5.3 Bảng trắng 
6 Phòng hoạt động công đoàn 

6.1 Bục thuyết trình 
6.2 Bục để tượng Bác Hồ 
6.3 Tượng Bác Hồ 
6.4 Phông màn + vật tư + nhân công lắp đặt
6.5 Bàn ghế làm việc 
6.6 Tủ đựng hồ sơ 
6.7 Bàn ghế họp 
6.8 Tủ kệ trưng bày 
6.9 Bảng chống lóa 
7 Phòng họp hội đồng 

7.1 Sơ đồ hệ thống bộ máy nhà trường 
7.2 Bàn ghế phòng hội đồng 
7.3 Bục đứng 
7.4 Bục để tượng Bác Hồ 



7.5 Phông màn (có cờ Đảng, cờ Tổ quốc) 
7.6 Tượng Bác Hồ 
8 Rèm cửa 
II Khối các phòng chức năng 02 tầng
1 Phòng các tổ chức đảng, đoàn thể 

1.1 Bục thuyết trình 
1.2 Bục để tượng Bác Hồ 
1.3 Tượng Bác Hồ 
1.4 Phông màn + vật tư + nhân công lắp đặt
1.5 Bàn ghế làm việc 
1.6 Tủ đựng hồ sơ 
1.7 Bàn ghế họp 
1.8 Tủ kệ trưng bày 
1.9 Bảng chống lóa 
1.10 Kệ sắt để thiết bị 
1.11 Khẩu hiệu 

2 Phòng tư vấn học đường (kết hợp hỗ trợ học sinh khuyết tật)
2.1 Bàn hỗ trợ (01 bàn + 01 ghế) 
2.2 Bảng phấn từ chống lóa 
2.3 Tủ đựng đồ dùng học tập 
3 Phòng y tế 

3.1 Giường y tế 
3.2 Dụng cụ y tế học đường 

 1. Huyết áp kế 
 2. Ống nghe 
 3. Nhiệt kế 
 4. Cân trọng lượng 120kg có thước đo chiều cao
 5. Thước dây 1,5m 
 6. Bàn khám bệnh và dđề dụng cụ khi khám
 7. Tủ lạnh bảo quản mẫu xét nghiệm 120 lít
 8. Tủ hồ sơ 
 9. Bảng áp phích tuyên truyền 
 10. Ấm siêu tốc 
 11. Đèn hồng ngoại 
 12. Tủ sấy dụng cụ y tế 
 13. Ghế ngồi khám bệnh 

3.3 Tủ thuốc 
3.4 Bàn ghế làm việc 
4 Phòng phó hiệu trưởng 
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4.1 Bàn ghế làm việc 
4.2 Salon tiếp khách 
4.3 Tủ đựng hồ sơ 
4.4 Bảng trắng 
5 Phòng giáo vụ 

5.1 Bàn ghế làm việc 
5.2 Tủ đựng hồ sơ 
5.3 Bảng trắng 
6 Phòng truyền thống 

6.1 Bục thuyết trình 
6.2 Bục để tượng Bác Hồ 
6.3 Tượng Bác Hồ 
6.4 Phông màn (có cờ tổ quốc, cờ Đảng) 
6.5 Bàn ghế làm việc 
6.6 Tủ đựng hồ sơ 
6.7 Bàn ghế họp 
6.8 Tủ trưng bày phòng truyền thống 
6.9 Bảng chống lóa 
6.10 Khẩu hiệu 
6.11 Mô hình nhà trường 

7 Kho dụng cụ chung và học phẩm của trường (phục vụ bộ môn Quốc 
phòng)

7.1 Tủ đựng thiết bị (tận dụng các thiết bị đã được cấp (súng , lựu đạn)
8 Thư viện 

8.1 Tủ thư viện 
8.2 Bảng chống lóa 
8.3 Bàn ghế đọc sách (1 bàn 10 ghế) 
8.4 Bàn lục giác ghép từ 6 bàn nhỏ + 12 ghế
8.5 Kệ sách 
8.6 Kệ gỗ 2 mặt 
8.7 Bàn ghế làm việc 
8.8 Tủ đựng hồ sơ 
8.9 Bàn vi tính 2 chỗ ngồi để tra cứu 
9 Rèm cửa 

III Ký túc xá nữ (04 tầng)
1 Phòng nghỉ 

1.1 Giường 2 tầng
1.2 Tủ đựng quần áo (03 tủ/ 01 phòng) 
2 Phòng quản lý 

2.1 Giường ngủ quản lý 



2.2 Bàn ghế làm việc 
2.3 Tủ đựng quần áo 
IV Khối lớp học 15 phòng
1 Phòng đoàn thanh niên 

1.1 Bục thuyết trình 
1.2 Bục để tượng Bác Hồ 
1.3 Tượng Bác Hồ 
1.4 Phông màn + vật tư + nhân công lắp đặt
1.5 Bàn ghế làm việc 
1.6 Tủ đựng hồ sơ 
1.7 Bàn ghế họp 
1.8 Tủ kệ trưng bày 
1.9 Bảng chống lóa 
1.10 Kệ sắt để thiết bị 
1.11 Khẩu hiệu 

2 Phòng nghỉ giáo viên 
2.1 Bàn ghế phòng nghỉ giáo viên (1 bàn 8 ghế)
2.2 Bảng trắng 
3 Phòng học 

3.1 Bàn ghế giáo viên 
3.2 Bàn ghế học sinh 2 chỗ ngồi 
3.3 Bảng chống lóa 
3.4 Tủ đựng đồ dùng học tập 
4 Phòng học đa chức năng 

4.1 Bàn ghế giáo viên 
4.2 Bàn, ghế máy vi tính (01 bàn + 02 ghế)
4.3 Bảng chống lóa 
4.4 Kệ sắt 5 ngăn 
5 Phòng tổ chuyên môn 

5.1 Tủ đựng hồ sơ 
5.2 Bàn ghế (1 bàn 15 ghế) 
5.3 Bảng trắng 
6 Phòng bộ môn âm nhạc 

6.1 Bàn ghế giáo viên 
6.2 Ghế tựa xếp 
6.3 Bảng chống lóa 
7 Phòng bộ môn mỹ thuật 

7.1 Bàn ghế giáo viên 
7.2 Ghế ngồi 
8 Phòng bộ môn khoa học xã hội 
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8.1 Bàn ghế giáo viên 
8.2 Bàn, ghế máy vi tính (01 bàn + 02 ghế)
8.3 Bảng chống lóa 
8.4 Bảng chống lóa 
8.5 Kệ sắt 5 ngăn 
8.6 Rèm cửa 
V Khối phòng học bộ môn
1 Phòng kho dụng cụ chung và học phẩm

1.1 Tủ đựng thiết bị 
1.2 Kệ sắt 5 ngăn 
2 Phòng nghỉ giáo viên 

2.1 Bàn ghế phòng nghỉ giáo viên (1 bàn 8 ghế)
2.2 Bảng trắng 
3 Phòng tổ chuyên môn 

3.1 Tủ đựng hồ sơ 
3.2 Bàn ghế (1 bàn 15 ghế) 
3.3 Bảng trắng 
4 Phòng ngoại ngữ 

4.1 Bàn ghế giáo viên 
4.2 Bàn, ghế máy vi tính (01 bàn + 02 ghế)
4.3 Bảng chống lóa 
5 Phòng bộ môn tin học 

5.1 Bàn ghế giáo viên 
5.2 Bàn, ghế máy vi tính (01 bàn + 02 ghế)
5.3 Bảng chống lóa 
6 Phòng bộ môn Lý 

6.1 Bàn ghế giáo viên 
6.2 Bàn ghế thí nghiệm (có gắn ổ điện) học sinh 02 chỗ ngồi 
6.3 Ghế tựa xếp 
6.4 Tủ phòng bộ môn 
6.5 Tủ dụng cụ phòng thí nghiệm 
6.6 Xe đầy phòng thí nghiệm 
6.7 Bảng chống lóa 
6.8 Kệ sắt 5 ngăn 
7 Phòng bộ môn sinh 

7.1 Bàn ghế thí nghiệm giáo viên (1 bàn + 1 ghế)
7.2 Bàn ghế thí nghiệm học sinh 02 chỗ ngồi
7.3 Ghế tựa xếp 
7.4 Tủ phòng bộ môn 
7.5 Tủ dụng cụ phòng thí nghiệm 



7.6 Xe đẩy phòng thí nghiệm 
7.7 Tủ hút khí độc 
7.8 Bảng chống lóa 
7.9 Kệ sắt 5 ngăn 
8 Phòng bộ môn hóa 

8.1 Bàn ghế thí nghiệm giáo viên (1 bàn + 1 ghế)
8.2 Bàn ghế thí nghiệm học sinh 02 chỗ ngồi
8.3 Ghế thí nghiệm 
8.4 Tủ phòng bộ môn 
8.5 Tủ dụng cụ phòng thí nghiệm 
8.6 Xe đẩy phòng thí nghiệm 
8.7 Tủ hút khí độc 
8.8 Bảng chống lóa 
8.9 Kệ sắt 5 ngăn 
8.10 Bồn rửa thiết bị sau khi thực hành dành cho giáo viên và học sinh 

9 Phòng bộ môn công nghệ 
9.1 Bàn ghế giáo viên 
9.2 Bàn ghế thí nghiệm học sinh 02 chỗ ngồi
9.3 Ghế tựa xếp 
9.4 Tủ phòng bộ môn 
9.5 Tủ dụng cụ phòng thí nghiệm 
9.6 Xe đầy phòng thí nghiệm 
9.7 Bảng chống lóa 
9.8 Kệ sắt 5 ngăn 
10 Rèm cửa 
VI Ký túc xá nam
1 Phòng nghỉ 

1.1 Giường 2 tầng (3 giường/1 phòng) 
1.2 Tủ đựng quần áo (3 tủ/ 1 phòng) 
1.3 Bàn ghế học tập cá nhân + Kệ sách (3 bộ/phòng)
2 Phòng sinh hoạt chung 

2.1 Bàn phòng sinh hoạt 
2.2 Ghế tựa xếp (inox) 
2.3 Bảng trắng 
3 Phòng quản lý 

3.1 Giường ngủ quản lý 
3.2 Bàn ghế làm việc 
3.3 Tủ đựng quần áo 
VII Nhà đa năng

1 Bàn ghế 
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1.1 Bàn ghế chủ tọa (2 hàng đầu 2 dãy) 
1.2 Ghế phòng hội trường 

2 Phông màn sân khấu, bảng tiêu đề, bụ tượng, bục nói, tượng Bác Hồ, 
màn cửa đi, cửa sổ

2.1 Bục thuyết trình 
2.2 Bục để tượng Bác Hồ 
2.3 Phong màn + vật tư + Nhân công lắp đặt
2.4 Tượng Bác Hồ 

VIII Nhà ăn, nhà bếp
1 Thiết bị nhà ăn

1.1 Bàn ăn inox 1 cái/ 4người 
1.2 Ghế ngồi inox 
2 Thiết bị phòng ăn giáo viên

2.1 Bàn ăn inox 1 cái/ 4người 
2.2 Ghế ngồi inox 
3 Thiết bị nhà bếp

3.1 Hệ thống bếp + thiết bị dùng trong bếp
1. Bàn tiếp phẩm 
2. Bàn chế biến thức ăn sống (hoặc) chín 
3. Bàn chia thức ăn có hộc để cân 
4. Kệ dụng cụ nhà bếp 3 tầng 
5. Bồn rửa 2 chậu 
6. Bồn rửa 3 chậu 
7. Xe canh 
8. Xe đẩy thức ăn chín 2 tầng 
9. Xe đẩy gia vị toàn bộ các chi tiết làm bằng Inox 
10. Xe đẩy cơm có khay kéo 
11. Tủ đồ dùng nhà bếp 4 tầng bằng Inox 
12. Tủ thức ăn chờ nấu 
13. Cối xay thịt, rau củ 
14. Bình gas Công nghiệp (45KG) 

3.2 Dụng cụ nấu bếp (bát, đĩa, muỗng, đũa, dao, kéo,..) 
3.3 Bàn ghế làm việc tổ trưởng 
3.4 Tủ đựng hồ sơ 
IX Nhà truyền thống
1 Bục để tượng Bác Hồ 
2 Tượng Bác Hồ 
3 Mô hình trống đồng (đặt sau tượng Bác)
4 Tủ trưng bày



5 Tủ trưng bày trang phục truyền thống cho 22 dân tộc (số dân tộc hiện 
đang học tại trường)

6 Tủ trưng bày các vật dụng đặc trưng của 22 dân tộc (trong đó có 4 dân 
tộc bản địa)

XI Nhà bảo vệ, cổng hàng rào
1 Thiết bị nhà bảo vệ 

XII Hạng mục phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật
1 Thiết bị phòng nghỉ lái xe
2 Bàn ghế 
3 Giường nghỉ 
4 Tủ đựng quần áo 

II. GÓI THẦU SỐ 12

Stt Thiết bị
I Khu hiệu bộ 02 tầng
1 Phòng hiệu trưởng 

1.1 Máy vi tính 
1.2 Máy in 
1.3 Máy lạnh 1,5hp 
1.4 Bình lọc nước uống nóng lạnh 
2 Phòng tiếp khách 

2.1 Máy lạnh 1,5hp 
2.2 Bình lọc nước uống nóng lạnh 
3 Phòng 2 phó hiệu trưởng 

3.1 Máy vi tính 
3.2 Máy in 
3.3 Máy lạnh 1,5hp 
3.4 Bình lọc nước uống nóng lạnh 
4 Phòng tiếp dân

4.1 Bình lọc nước uống nóng lạnh 
5 Phòng kế toán + văn thư 

5.1 Máy vi tính 
5.2 Máy photo 
5.3 Máy lạnh 2hp 
5.4 Bình lọc nước uống nóng lạnh 
6 Phòng hoạt động công đoàn 

6.1 Âm thanh di động 
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7 Phòng họp hội đồng 
7.1 Thiết bị âm thanh phòng hội đồng 

1. Máy chiếu 
2. Màn chiếu 
3. Khung treo máy chiếu xa 

7.2 Máy lạnh 2hp 
II Khối các phòng chức năng 02 tầng
1 Phòng các tổ chức đảng, đoàn thể 

1.1 Máy chiếu 
1.2 Màn chiếu 
1.3 Khung treo máy chiếu xa 
1.4 Âm thanh di động 
2 Phòng tư vấn học đường (kết hợp hỗ trợ học sinh khuyết tật) 

2.1 Smart Tivi 55 inch + phụ kiện 
3 Phòng y tế 

3.1 Máy vi tính 
3.2 Máy in 
3.3 Bình lọc nước uống nóng lạnh 
3.4 Máy lạnh 2hp 
4 Phòng phó hiệu trưởng 

4.1 Máy vi tính 
4.2 Máy in 
4.3 Máy lạnh 1,5hp 
4.4 Bình lọc nước uống nóng lạnh 
5 Phòng giáo vụ 

5.1 Máy vi tính 
5.2 Máy in 
5.3 Bình lọc nước uống nóng lạnh 
6 Phòng truyền thống 

6.1 Âm thanh di động 

7 Kho dụng cụ chung và học phẩm của trường (phục vụ bộ môn Quốc 
phòng)

7.1 Láptop (gắn phần mềm chấm điểm bắn đạn thật) 
8 Thư viện 

8.1 Máy vi tính chuyên dụng cài đặt phần mềm thư viện cho thủ thư làm 
nghiệp vụ thư viện

8.2 Phần mềm quản lý thư viện điện tử - thư viện số 



8.3 Máy in 
8.4 Máy vi tính 
8.5 Đầu đọc mã vạch cầm tay 
8.6 Máy in mã vạch cầm tay 
8.7 Tem mã vạch 
8.8 Bình lọc nước uống nóng lạnh 

8.9 Hướng tới thư viện điện tử nên bổ sung thêm máy tính cho học sinh đọc 
tài liệu trên mạng.

III Ký túc xá nữ (04 tầng)
1 Phòng quản lý 

1.1 Máy vi tính 
1.2 Máy lạnh 2hp 
1.3 Máy in 
IV Khối lớp học 15 phòng
1 Âm thanh di động 
2 Phòng nghỉ giáo viên 

2.1 Bình lọc nước uống nóng lạnh 
2.2 Máy lạnh 2hp 
3 Phòng học đa chức năng 

3.1 Bộ máy vi tính giáo viên 
4 Phòng tổ chuyên môn 

4.1 Máy vi tính 
4.2 Máy in 
4.3 Bình lọc nước uống nóng lạnh 
5 Phòng bộ môn âm nhạc 

5.1 Màn hình tương tác thông minh 
5.2 Máy chiếu 
5.3 Màn chiếu 
5.4 Khung treo màn chiếu 
6 Phòng bộ môn mỹ thuật 

6.1 Máy chiếu 
6.2 Màn chiếu 
6.3 Khung treo màn chiếu 
7 Phòng bộ môn khoa học xã hội 

7.1 Bộ máy vi tính giáo viên 
7.2 Máy chiếu 
7.3 Màn chiếu 
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7.4 Khung treo màn chiếu 
V Khối phòng học bộ môn
1 Phòng nghỉ giáo viên 

1.1 Bình lọc nước uống nóng lạnh 
1.2 Máy lạnh 2hp 
2 Phòng tổ chuyên môn 

2.1 Máy vi tính 
2.2 Máy in 
2.3 Bình lọc nước uống nóng lạnh 
3 Phòng ngoại ngữ 

3.1 Bộ máy vi tính giáo viên 
3.2 Máy vi tính 
3.3 Tai ghe cho giáo viên & học sinh 
3.4 Vật tư thi công phòng máy 35 học sinh
3.5 Bảng tương tác (Phần mềm soạn bài giảng, chân treo) 
3.6 Loa 
3.7 Amply 
3.8 Micro không dây 

3.9 Nhân công, giá treo và vật tư lắp đặt hệ thống âm thanh, bàn giao kỹ 
thuật 

3.10 Phần mềm sách điện tử 
3.11 Máy chiếu 
3.12 Màn chiếu 
3.13 Khung treo màn chiếu 
3.14 Máy lạnh 2HP 

4 Phòng bộ môn tin học 
4.1 Bộ máy vi tính giáo viên 
4.2 Máy vi tính 

4.3 Công và vật tư lắp đặt hệ thống điện để hoàn thiện 01 phòng 35 chỗ 
ngồi 

4.4 Máy chiếu 
4.5 Màn chiếu 
4.6 Khung treo màn chiếu 
4.7 Máy lạnh 2HP 
5 Phòng bộ môn Lý 

5.1 Máy chiếu 
5.2 Màn chiếu 



5.3 Khung treo màn chiếu 
5.4 Máy lạnh 2HP 
6 Phòng bộ môn sinh 

6.1 Máy chiếu 
6.2 Màn chiếu 
6.3 Khung treo màn chiếu 
6.4 Máy lạnh 2HP 
7 Phòng bộ môn hóa 

7.1 Máy chiếu 
7.2 Màn chiếu 
7.3 Khung treo màn chiếu 
7.4 Máy lạnh 2HP 
8 Phòng bộ môn công nghệ 

8.1 Máy chiếu 
8.2 Màn chiếu 
8.3 Khung treo màn chiếu 
8.4 Máy lạnh 2HP 
VI Ký túc xá nam
1 Phòng sinh hoạt chung 

1.1 Bình lọc nước uống nóng lạnh 
2 Phòng quản lý 

2.1 Máy vi tính 
2.2 Máy lạnh 2hp 
2.3 Máy in 
VII Nhà đa năng

1 Phông màn sân khấu, bảng tiêu đề, bụ tượng, bục nói, tượng Bác Hồ, 
màn cửa đi, cửa sổ

1.1 Máy chiếu 
1.2 Màn chiếu 
1.3 Khung treo máy chiếu xa 
2 Hệ thống âm thanh 

2.1 Loa 
2.2 Power Main 
2.3 Mixer bàn chuyên sử dụng hội trường, hội họp chuyên nghiệp… 
2.4 Micro không dây 
2.5 Micro có dây 
2.6 Micro cổ ngỗng 
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2.7 Tủ đựng thiết bị 

2.8 Bass treo loa được thi công bằng sắt loại dày đặc, có cần điều chỉnh qua 
lại tùy ý

2.9 Loại tivi: Android Tivi + giá treo loại tốt + Vật tư thi công + nhân công 

2.10 Nhân công lắp đặt, vận chuyển, thuê dàn giáo, bảo dưỡng, bàn giao kỹ 
thuật, hoàn thiện hệ thống âm thanh

VIII Nhà ăn, nhà bếp
1 Bình lọc nước uống nóng lạnh 
2 Thiết bị phòng ăn giáo viên

2.1 Bình lọc nước uống nóng lạnh 
2.2 Máy lạnh 2hp 
3 Thiết bị nhà bếp

3.1 Hệ thống bếp + thiết bị dùng trong bếp
3.1.1 Bếp ga công nghiệp 2 lò không bình gas
3.1.2 Tủ hấp cơm 50 kg + hệ thống gaz nội bộ
3.1.3 Tủ sấy chén, tô, ly, muỗng (khoảng 500 chén Inox nhỏ úp chồng) 
3.1.4 Hệ thống máng hút khói, khử mùi inox
3.1.5 Hệ thống van và dây gas 
3.2 Tủ lạnh, tủ đông 
3.3 Máy vi tính 
3.4 Máy in 
3.5 Lò nướng bánh mì công nghiệp 08 tầng
IX Nhà truyền thống
1 Máy chiếu 
2 Màn chiếu 
3 Khung treo máy chiếu xa 
4 Âm thanh di động 

XI Hạng mục phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật

1 Camera (Bao gồm camera tổng thể, camera hành lang các khu ký túc xá, 
khối lớp học,….)

2 Âm thanh ngoài trời 

III. GÓI THẦU SỐ 13

Stt Thiết bị
I Khối lớp học 15 phòng
1 Phòng bộ môn âm nhạc 

1.1 Đàn Organ 



1.2 Đàn gita thùng 
1.3 Trống da 
1.4 Dụng cụ âm nhạc (trống, kèn, một số nhạc cụ dân tộc)
2 Phòng bộ môn mỹ thuật 

2.1 Khung vẽ dành cho giáo viên và học sinh

2.2 Thiết bị thí nghiệm tối thiểu môn Sinh học và các Hóa chất (phục vụ 
dạy lớp 10,11,12)

3 Phòng bộ môn hóa 

3.1 Thiết bị thí nghiệm tối thiểu môn Hóa học và các Hóa chất (phục vụ dạy 
lớp 10,11,12)

3.2 Qúa trình bảo hành được áp dụng về mặt kỹ thuật, sử dụng và bảo quản 
tránh va chạm mạnh.

4 Phòng bộ môn công nghệ 
4.1 Thiết bị thí nghiệm tối thiểu môn công nghệ 
4.2 Mô hình nhà máy điện đơn giản 
4.3 Mô hình về các động cơ (số loại theo skg mới)
4.4 Mô hình máy biến áp 
4.5 Thí nghiệm điện xoay chiều 
4.6 Bàn là và cầu là 

5
Thiết bị thể dục thể thao và thiết bị sử dụng cho một số môn thể dục thể 
thao (dây nhảy, nệm nhảy cao, xà nhảy cao, bục nhảy xa, bộ cầu lông, 
bóng chuyền, bóng rổ, bóng đá, lưới cầu lông, lưới bóng chuyền…)

5.1 Khung thành mini 3x2x1m, 5 Người 
5.2 Lưới khung thành bóng đá 5 Người 
5.3 Bàn bóng bàn thi đấu 
5.4 Ghế trọng tài bóng bàn 
5.5 Trụ bóng chuyền trường học 
5.6 Lưới bóng chuyền 
5.7 Bảng điểm 2 số có chân 
5.8 Ghế trọng tài bóng chuyền 4 chân chữ nhật
5.9 Cây lau sàn 
5.10 Bảng thay người 
5.11 Cọc giới hạn bóng chuyền nhôm 
5.12 Bọc trụ bóng chuyền tròn 
5.13 Trụ cầu lông tập luyện. 
5.14 Lưới cầu lông 
5.15 Ghế trọng tài cầu lông 
5.16 Bảng điểm lật tay 
5.17 Trụ bóng rổ trường học 
5.18 Bảng điểm 3 số có chân 
5.19 Rào vượt thi đấu 
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5.20 Bàn đạp xuất phát thi đấu 
5.21 Xe chở rào vượt 
5.22 Trụ nhảy cao, xà nhôm bọc nhựa 
5.23 Nệm nhảy cao 3.9x1.6x0.3m 
II Nhà truyền thống
1 Mô hình nhà Rông 

2 Các vật dụng và nhạc cụ của 04 dân tộc bản địa (Châu ro, Châu mạ, 
S'Tiêng, K'Ho,…..)

3 Cồng chiêng 
4 Gùi 
5 Đàn đá 
6 Chày cối giã gạo 
7 Nọ 
8 Khung dệt Thổ cẩm (Khung dựng và cầm tay)
9 Cây Niêu 
10 Tranh, ảnh về một số anh hùng Dân tộc 
11 Tranh, ảnh về hoạt động Văn hoá của một số dân tộc bản địa 

12 Biểu tượng của nhà Văn hóa (tạo ở sân trước của nhà Văn hóa) (có hình 
mẫu gửi kèm theo)

13 Cây Niêu 
14 Tranh, ảnh về một số anh hùng Dân tộc 
15 Tranh, ảnh về hoạt động Văn hoá của một số dân tộc bản địa 

16 Biểu tượng của nhà Văn hóa (tạo ở sân trước của nhà Văn hóa) (có hình 
mẫu gửi kèm theo)

III Thiết bị thể dục thể thao ngoài trời (xà đơn, máy tập đạp xe, máy tập 
đi bộ,..)

1 Tay vai đơn 
2 Tay vai đôi 
3 Xà kép 
4 Đẩy tay 
5 Kéo tay 
6 Kéo tay và đẩy tay 
7 Trượt tuyết 
8 Xoay eo 3 đĩa 
9 Lưng eo 
10 Lưng bụng 
11 Đi bộ trên không 
12 Đạp ngửa 
13 Đạp chân 
14 Đi bộ lắc tay 



BIỂU MẪU CUNG CẤP THÔNG TIN

Thông tin về quý Công ty: 
(Tên, địa chỉ, số điện thoại, 

email)

Kính gửi: Ban Quản lý dự án đầu tư xấy dựng tỉnh Đồng Nai

Theo Thư mời chào cấu hình số    /BQLDAĐTXD-KT1 ngày   tháng 02 năm 
2024 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai, chúng tôi (tên đơn vị 
………) có địa chỉ tại:……………………, xin gửi đến Ban Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng tỉnh Đồng Nai thông tin về đặc tính kỹ thuật, để phục vụ việc lựa chọn 
nhà thầu thực hiện các gói thầu cung cấp thiết bị cho dự án Cải tạo nâng cấp hoàn 
chỉnh Trường trung học phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh đạt chuẩn Quốc gia như 
sau: 

Stt Tên thiết bị / mã hiệu 
/ Hãng, nước sản xuất

Đặc tính kỹ 
thuật

Giấy phép 
nhập khẩu

Đường link tra 
cứu

1
2
…

Bảng báo giá này có kèm theo:
- Cataloge, cấu hình, tính năng kỹ thuật của thiết bị, dịch vụ kèm theo; hồ sơ 

về chất lượng, xuất xứ và các tài liệu liên quan; Hợp đồng và Quyết định trúng 
thầu cung cấp trang thiết bị tương tự trong thời gian 120 ngày gần đây.

- Giá báo đã bao gồm các loại thuế, chi phí vận chuyển, lắp đặt, kiểm định, 
hiệu chuẩn, kiểm tra an ninh, an toàn, thời gian bảo trì, bảo hành (ghi rõ thời gian 
bảo hành), chi phí hướng dẫn vận hành, chuyển giao công nghệ và các chi phí khác
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